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Câu 1: Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống:
Phân số  được đọc là
☐ Mười tám phần bốn năm 
☐ Mười tám phần bốn mươi lăm
Câu 2: Trong các phân số       phân số tối giản là:
A. 
B. 
C.    
D. 

Câu 3: Trong các phân số sau          phân số lớn hơn 1 là:
A. 
B.      
C.   
D. 
Câu 4: Nối mỗi ô ở cột A với kết quả đúng ở cột B:
	A
	
	B

	32 x 10
	
	32

	320 x 10
	
	320

	32 00 : 100
	
	3 200

	32 000 000: 1000
	
	32 000


Câu 5. Quan sát hình sau và cho biết hình nào là hình chữ nhật, hình nào là hình thoi?
[image: Câu 5]
A. Hình chữ nhật là hình a, hình thoi hình c.
B. Hình chữ nhật là hình a, không có hình thoi.
C. Hình chữ nhật là hình b, hình thoi hình c.
D. Không có hình chữ nhật và hình thoi nào.
Câu 6: Viết tiếp vào chỗ chấm cho thích hợp:
A. Số trung bình cộng của 28, 24, 26 là……..
B. Số trung bình cộng của 15, 17, 19, 13, 26 là……
Câu 7: Trong hộp có 5 viên bi xanh, 4 viên bi đỏ và 2 viên bi vàng. Bình không nhìn vào hộp, lấy ngẫu nhiên 2 viên bi. Số khả năng có thể xảy ra là:
A. 3 khả năng
B. 4 khả năng
C. 5 khả năng
D. 6 khả năng
Câu 8. Đặt tính rồi tính:
	34 × 48
……………………
……………………
……………………
……………………
……………………
	425 × 34
……………………
……………………
……………………
……………………
……………………
	322 : 14
……………………
……………………
……………………
……………………
……………………
	2 625 : 75
……………………
……………………
……………………
……………………
……………………


Câu 9: Có 365 quả trứng đựng đều trong 5 giỏ. hỏi 8 giỏ như thế đựng được bao nhiêu quả trứng? (biết số quả trong mỗi giỏ là như nhau)
Câu 10: Biết số thứ nhất là 155, số thứ hai là 279. Số thứ ba hơn trung bình cộng của cả ba số là 26 đơn vị. Tìm số thứ ba.
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Mỗi câu HS thực hiện đúng cho 1 điểm
	Câu
	1
	2
	3
	5
	7

	Đáp án đúng
	a. S
b. Đ
	C
	C
	A
	D


Câu 2. Nối cột A với kết quả đúng ở cột B:
[image: Câu 2]
Câu 6: HS điền đúng 1 ý cho 0,5 điểm
A. 26
B. 18
Câu 8. Mỗi phép tính đúng 0.25đ
(Đặt tính đúng 0,1 điểm, thực hiện tính đúng 0,15 điểm)
A. 1 632
B. 14 450
C. 23
D. 35
Câu 9.
Bài giải
Mỗi giỏ có số quả trứng là:
365 : 5 = 73 ( quả) 1 điểm
Tám giỏ như thế đựng được số quả trứng là: 0,75 điểm
73 x 8 = 584 ( quả)
Đáp số: 584 quả trứng (0,25 điểm)
Câu 10.
Ta có: Tổng của số thứ nhất và số thứ hai là: 155 + 279 = 434
Trung bình cộng của ba số là: (434 + 26) : 2 = 230
Số thứ ba là: 230 + 26 = 256
Vậy số thứ ba là: 256
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